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CHƯƠNG 1  

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CƠ 

SỞ DỮ LIỆU HIỆN CÓ  

1.1 YÊU CẦU 

Yêu cầu phần mềm quản lý an toàn hồ đập có các chức năng sau: 

1.1.1 Có toàn bộ chức năng phần mềm quản lý an toàn hồ đập của Bộ NN&PTNT hiện 

có 

 Hiển thị bản đồ WebGIS gồm các lớp: (i) lớp bản đồ hành chính, (ii) lớp bản đồ 

Google (bản đồ hành chính, bản đồ vệ tinh, bản đồ địa hình, bản đồ kết hợp), (iii) lớp 

bản đồ hồ chứa, (iv) lớp bản đồ lưu vực hồ chứa và (v) lớp bản đồ sông chính; 

 Cung cấp các công cụ cơ bản của một phần mềm GIS, các tính năng tương tác 

với bản đồ kỹ thuật số như thông tin đối tượng, phóng to, đo diện tích, đo khoảng 

cách,... để hiển thị và tìm kiếm thông tin trên nền bản đồ; 

 Phần mềm quản lý vận hành an toàn hồ đập thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, cập 

nhật, và quản trị; 

 Phần mềm quản lý vận hành an toàn hồ đập được xây dựng trên nền Web và 

hoạt động ổn định trên internet. Mọi dữ liệu được lưu trữ trong máy chủ. Người dùng 

có thể truy cập phần mềm thông qua các trình duyệt web khác nhau (Mozilla Firefox, 

Internet Explorer, Google Chrome,...), cũng như máy tính bảng theo một tài khoản 

được bảo vệ bởi mật khẩu; 

 Phần mềm quản lý vận hành an toàn hồ đập đảm bảo tính bảo mật thông tin và 

an toàn dữ liệu, có chức năng tự động dự phòng, phục hồi dữ liệu khi cần. 

 Phần mềm có chức năng phân tích, tổng hợp, và thống kê dữ liệu: 

+  (i). Dữ liệu có thể được phân tích, tổng hợp, và trình diễn dưới nhiều bảng biểu 

khác nhau; 

+  (ii). Các kết quả có thể được xuất và in. 

 Chức năng tìm kiếm và truy vấn dữ liệu: 

+  (i). Chức năng này cho phép người dùng tìm kiếm dữ liệu theo các yêu cầu 

khác nhau; 

+ (ii). Chức năng này được thiết kế theo dạng Câu hỏi – Trả lời: Người dùng đặt 

câu hỏi thông qua các lớp giao diện. Các câu hỏi sẽ được phân tích và cơ sở dữ liệu 

của máy chủ sẽ đưa ra câu trả lời. 
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 Phần mềm quản lý vận hành an toàn hồ đập cho phép quản lý các hồ sơ công 

trình cho từng hồ chứa theo từng hạng mục; 

 Chức năng quản lý thông tin hiện trạng và nhật ký công trình bao gồm: 

+  (i). Quản lý hình ảnh và thông tin hiện trạng công trình cần sửa chữa, nâng cấp; 

+  (ii). Quản lý nhật ký về công trình theo thời gian, từ giai đoạn khảo sát, thiết kế 

đến thời điểm hiện tại. Người dùng có thể xem và in ra những thông tin này; 

+  (ii). Quản lý dữ liệu nhật ký các hạng mục sửa chữa, nâng cấp (có hồ sơ và tài 

liệu kèm theo); 

 Các mẫu dữ liệu và báo cáo được thiết kế thống nhất, có chế độ xem và in trên 

màn hình, máy in, kết xuất ra Word, Excel, PDF, HTML theo đúng định dạng ban đầu; 

 Ứng dụng: Web/ WebGIS; 

 Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu: MS SQL Server; 

 Hệ điều hành của các máy trạm : Phiên bản hiện tại của Hệ điều hành 

Windows; 

 Hệ điều  này của máy chủ: Phiên bản hiện tại của Hệ điều hành Windows; 

 Máy chủ web: Microsoft IIS 7.5 hoặc phiên bản tại thời điểm bắt đầu công việc; 

 Giao diện và phông chữ: Unicode (TCVN 6909:2001); 

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm; 

 Dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính được lưu trữ trên cùng một cơ sở dữ 

liệu MS SQL Server; 

 Tất cả các dữ liệu bản đồ sử dụng hệ tọa độ theo chuẩn Việt Nam (hệ tọa độ 

VN-2000). 

1.1.2 Bổ sung những tính năng trên giao diện máy tính (PC, máy tính xách tay, máy 

tính bảng) 

 Cho phép cập nhật hiện trạng công trình theo các tiêu chí đánh giá (tốt, trung 

bình, kém): Đơn vị quản lý cập nhật hiện trạng công trình (các thông tin và hình ảnh) 

theo TCVN 11699:2016 “Công trình Thủy lợi – Đánh giá an toàn đập” để phục vụ 

đánh giá công trình; 

 Chức năng tự động đưa ra danh sách những hồ chứa cần sửa chữa nâng cấp theo 

các cấp độ hiện trạng công trình trên bảng biểu và trên bản đồ. Danh sách sẽ được 

phân cấp theo các cấp độ để ưu tiên cho việc cấp vốn phục vụ sửa chữa và nâng cấp. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu quan trắc mới nhất của hồ chứa gồm: mực nước hồ, 

dung tích hồ, mực nước hạ du, các trạm đo mưa trên lưu vực, các trạm đo mưa dưới hạ 

du, độ mở cửa tràn, độ mở cửa cống  
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 Cho phép xem hình ảnh từ các hệ thống camera được lắp đặt để giám sát các hồ 

chứa. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu độ mở cửa tràn theo thời gian trên biểu đồ và dạng 

bảng biểu của từng hồ chứa, dữ liệu có thể được xuất ra dưới định dạng file pdf, word, 

exel để phục vụ việc lưu trữ và in ấn. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ Z-W (mực nước và 

dung tích) của từng hồ chứa, tự động tính toán ứng với mực nước quan trắc thì dung 

tích tương ứng là bao nhiêu. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ Z-F (mực nước và 

diện tích mặt hồ) của từng hồ chứa, tự động tính toán ứng với mực nước quan trắc thì 

diện tích mặt hồ tương ứng là bao nhiêu. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ điều phối của từng hồ 

chứa, mực nước hồ sẽ được hiển thị theo thời gian từng năm của biểu đồ điều phối. 

Các đường và vùng được biểu diễn trên biểu đồ gồm: 

+ Đường mực nước hồ chứa theo thời gian; 

+ Đường phòng phá hoại; 

+ Đường hạn chế cấp nước; 

+ Đường phòng lũ; 

+ Vùng hạn chế cấp nước; 

+ Vùng cấp nước bình thường; 

+ Vùng cấp nước gia tăng; 

+ Vùng xả lũ bình thường; 

+ Vùng xả lũ bất bình thường. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ theo thời gian dưới dạng bảng biểu của 

từng hồ chứa, dữ liệu có thể được xuất ra dưới định dạng file pdf, word, exel để phục 

vụ việc lưu trữ và in ấn. 

 Chức năng tự động cảnh báo cho hồ chứa được hiển thị dạng bảng biểu và trên 

bản đồ: 

+ Đối với hồ có quy trình vận hành điều tiết: cảnh báo theo quy trình vận hành 

căn cứ vào dữ liệu mực nước hồ và biểu đồ điều phối. 

+ Đối với hồ chứa không có quy trình vận hành điều tiết: cảnh báo khi dữ liệu 

quan trắc lớn hơn mực nước dâng bình thường đối với các hồ chứa có cửa van và lớn 

hơn mực nước dâng gia cường đối với các hồ chứa không có cửa van.  
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 Chức năng tự động cảnh báo mưa theo dữ liệu quan trắc lớn hơn 50mm đối với 

lượng mưa hiện tại, lượng mưa 1 ngày, lượng mưa 3 ngày: 

+ Cảnh báo theo lượng mưa trạm quan trắc, khi nhấp vào sẽ hiển thị vị trí trạm 

quan trắc trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị sắp xếp mặc định theo lượng mưa giảm dần của 

trạm quan trắc. 

+ Cảnh báo theo lượng mưa trung bình của hồ chứa, khi nhấp vào sẽ hiển thị 

khoanh vùng hồ chứa và các trạm đo mưa trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị sắp xếp mặc 

định theo lượng mưa trung bình của hồ chứa giảm dần; 

+ Cảnh báo theo lượng mưa trung bình của tỉnh, khi nhấp vào sẽ hiển thị khoanh 

vùng tỉnh trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị sắp xếp mặc định theo lượng mưa trung bình 

của tỉnh giảm dần; 

+ Cảnh báo theo lượng mưa trung bình của lưu vực sông (14 lưu vực sông lớn của 

Việt Nam), khi nhấp vào sẽ hiển thị khoanh vùng lưu vực trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị 

sắp xếp mặc định theo lượng mưa trung bình của lưu vực sông giảm dần. 

 Cảnh báo theo quy trình vận hành căn cứ vào dữ liệu mực nước hồ và biểu đồ 

điều phối. 

 Cảnh báo khi dữ liệu quan trắc lớn hơn mực nước dâng bình thường đối với các 

hồ chứa có cửa van và lớn hơn mực nước dâng gia cường đối với các hồ chứa không 

có cửa van. 

 Cảnh báo yêu cầu truyền/thu thập dữ liệu thực tế, xử lý, phân tích và đề xuất ra 

quyết định. 

 Chức năng hiển thị kết quả dự báo dòng chảy đến hồ theo thời gian thực từ các 

phần mềm dự báo lũ và hỗ trợ điều hành các hồ chứa theo thời gian thực đã và sẽ được 

trang bị cho các hồ chứa. 

 Chức năng hiển thị bản đồ ngập lụt cho một số phương án điển hình như: Bản 

đồ phân vùng ngập hiện trạng trong các trận lũ lớn; Bản đồ nguy cơ ngập lụt theo các 

tần suất;  Bản đồ nguy cơ lũ lụt ứng với kịch bản cấp báo động II, III, III+1m và lũ lịch 

sử; Bản đồ rủi ro lũ lụt với kịch bản cấp báo động II, III, III+1m và lũ lịch sử. 

 Chức năng ước tính và hiển thị số lượng ảnh hưởng về nhà cửa, người, hoa 

màu,… dựa trên bản đồ ngập lụt này và bản đồ nền (các lớp dữ liệu nhà cửa, người, 

hoa màu,… được cung cấp trong phân vùng dữ liệu nền của cơ sở dữ liệu dùng chung 

cho phòng chống thiên tai). 

 Chức năng hiển thị danh sách các điểm tránh trú an toàn dựa trên bản đồ ngập 

lụt này và bản đồ nền (lớp dữ liệu các điểm tránh trú được cung cấp trong phân vùng 
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dữ liệu nền của cơ sở dữ liệu dùng chung cho phòng chống thiên tai). 

 Chức năng quản lý, hiển thị các trận mưa, lũ lịch sử và công tác điều hành các 

hồ chứa phục vụ cho các cấp quản lý tham khảo để ra quyết định điều hành các hồ 

chứa đối với trường hợp hiện tại. 

1.1.3 Giao diện quản lý an toàn hồ đập cho điện thoại di động 

 Các chức năng trên phần mềm quản lý an toàn hồ đập trên giao diện WebGIS sẽ 

được xây dựng lại để có thể hiển thị trên màn hình di động: 

+ Xem thông tin chung và thông số kỹ thuật của hồ chứa, tràn, đập, cống 

+ Hiển thị vị trí của hồ chứa trên bản đồ 

+ Xem hồ sơ công trình và hình ảnh công trình 

 Chức năng tự động đưa ra danh sách những hồ chứa cần sửa chữa nâng cấp theo 

các cấp độ hiện trạng công trình trên bảng biểu và trên bản đồ. Danh sách sẽ được 

phân cấp theo các cấp độ để ưu tiên cho việc cấp vốn phục vụ sửa chữa và nâng cấp. 

 Cập nhật dữ liệu hình ảnh hiện trạng công trình bằng tính năng chụp ảnh trên 

điện thoại di động: cho phép sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh và cập nhật hình 

ảnh, mô tả thông tin rõ về hiện trạng công trình. 

 Cập nhật tọa độ công trình bằng tính năng định vị trên điện thoại di động: cho 

phép sử dụng tính năng GPS trên điện thoại di động để xác định vị trí công trình và 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 

 Chức năng tìm kiếm công trình dựa vào vị trí trên bản đồ (sử dụng GPS) theo 

bán kính, vùng bao…: trường hợp đi thực địa, dễ dàng biết thông tin công trình ở vị trí 

hiện tại và những công trình xung quanh khi sử dụng tính năng này. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu quan trắc mới nhất của hồ chứa gồm: mực nước hồ, 

dung tích, mực nước hạ du, các trạm đo mưa trên lưu vực, các trạm đo mưa dưới hạ 

du, độ mở cửa tràn, độ mở cửa cống. 

 Cho phép xem hình ảnh từ các hệ thống camera được lắp đặt để giám sát các hồ 

chứa. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu độ mở cửa tràn theo thời gian trên biểu đồ và dạng 

bảng biểu của từng hồ chứa. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ Z-W (mực nước và 

dung tích) của từng hồ chứa, tự động tính toán ứng với mực nước quan trắc thì dung 

tích tương ứng là bao nhiêu. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ Z-F (mực nước và 

diện tích mặt hồ) của từng hồ chứa, tự động tính toán ứng với mực nước quan trắc thì 



10 | P a g e  

 

diện tích mặt hồ tương ứng là bao nhiêu. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ điều phối của từng hồ 

chứa, mực nước hồ sẽ được hiển thị theo thời gian từng năm của biểu đồ điều phối. 

Các đường và vùng được biểu diễn trên biểu đồ gồm: 

+ Đường mực nước hồ chứa theo thời gian; 

+ Đường phòng phá hoại; 

+ Đường hạn chế cấp nước; 

+ Đường phòng lũ; 

+ Vùng hạn chế cấp nước; 

+ Vùng cấp nước bình thường; 

+ Vùng cấp nước gia tăng; 

+ Vùng xả lũ bình thường; 

+ Vùng xả lũ bất bình thường. 

 Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ theo thời gian dưới dạng bảng biểu của 

từng hồ chứa. 

 Chức năng tự động cảnh báo cho hồ bằng thông báo trên điện thoại, dữ liệu 

cảnh báo được hiển thị dạng bảng biểu và trên bản đồ:  

+ Đối với hồ có quy trình vận hành điều tiết: cảnh báo theo quy trình vận hành 

căn cứ vào dữ liệu mực nước hồ và biểu đồ điều phối. 

+ Đối với hồ chứa không có quy trình vận hành điều tiết: cảnh báo khi dữ liệu 

quan trắc lớn hơn mực nước dâng bình thường đối với các hồ chứa có cửa van và lớn 

hơn mực nước dâng gia cường đối với các hồ chứa không có cửa van.  

 Chức năng tự động cảnh báo mưa bằng thông báo trên điện thoại theo dữ liệu 

quan trắc lớn hơn 50mm đối với lượng mưa hiện tại, lượng mưa 1 ngày, lượng mưa 3 

ngày: 

+ Cảnh báo theo lượng mưa trạm quan trắc, khi nhấp vào sẽ hiển thị vị trí trạm 

quan trắc trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị sắp xếp mặc định theo lượng mưa giảm dần của 

trạm quan trắc. 

+ Cảnh báo theo lượng mưa trung bình của hồ chứa, khi nhấp vào sẽ hiển thị 

khoanh vùng hồ chứa và các trạm đo mưa trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị sắp xếp mặc 

định theo lượng mưa trung bình của hồ chứa giảm dần; 
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+ Cảnh báo theo lượng mưa trung bình của tỉnh, khi nhấp vào sẽ hiển thị khoanh 

vùng tỉnh trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị sắp xếp mặc định theo lượng mưa trung bình 

của tỉnh giảm dần; 

+ Cảnh báo theo lượng mưa trung bình của lưu vực sông (14 lưu vực sông lớn của 

Việt Nam), khi nhấp vào sẽ hiển thị khoanh vùng lưu vực trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị 

sắp xếp mặc định theo lượng mưa trung bình của lưu vực sông giảm dần. 

 Chức năng hiển thị kết quả dự báo dòng chảy đến hồ theo thời gian thực từ các 

phần mềm dự báo lũ và hỗ trợ điều hành các hồ chứa theo thời gian thực đã và sẽ được 

trang bị cho các hồ chứa. 

 Chức năng hiển thị bản đồ ngập lụt cho một số phương án điển hình như: Bản 

đồ phân vùng ngập hiện trạng trong các trận lũ lớn; Bản đồ nguy cơ ngập lụt theo các 

tần suất;  bản đồ nguy cơ lũ lụt ứng với kịch bản cấp báo động II, III, III+1m và lũ lịch 

sử; Bản đồ rủi ro lũ lụt với kịch bản cấp báo động II, III, III+1m và lũ lịch sử. 

 Chức năng ước tính và hiển thị số lượng ảnh hưởng về nhà cửa, người, hoa 

màu… dựa trên bản đồ ngập lụt này và bản đồ nền (các lớp dữ liệu nhà cửa, người, 

hoa màu… được cung cấp trong phân vùng dữ liệu nền của cơ sở dữ liệu dùng chung 

cho phòng chống thiên tai). 

 Chức năng hiển thị danh sách các điểm tránh trú an toàn dựa trên bản đồ ngập 

lụt này và bản đồ nền (lớp dữ liệu các điểm tránh trú được cung cấp trong phân vùng 

dữ liệu nền của cơ sở dữ liệu dùng chung cho phòng chống thiên tai). 

 Chức năng quản lý, hiển thị các trận mưa, lũ lịch sử và công tác điều hành các 

hồ chứa phục vụ cho các cấp quản lý tham khảo để ra quyết định điều hành các hồ 

chứa đối với trường hợp hiện tại. 

1.2 KẾT QUẢ 

Phần mềm quản lý an toàn hồ đập được xây dựng có các chức năng sau: 

1.2.1 Có toàn bộ chức năng phần mềm quản lý an toàn hồ đập của Bộ NN&PTNT hiện 

có 

1. Chức năng quản lý hồ chứa theo Tỉnh và theo Lưu vực 

Các hồ đập được hiển thị theo Tỉnh và theo Lưu vực. Cho phép xem hồ chứa 

trên bản đồ hoặc xem thông tin chi tiết của hồ chứa. 

2. Hiển thị hồ chứa trên form giao diện 

Thông tin chung và các thông thông số kỹ thuật của hồ chứa được thể hiện trên 
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form giao diện. 

3. Hiển thị hồ chứa trên báo cáo 

 Báo cáo thông số kỹ thuật rút gọn được thể hiện qua các thông số cơ bản của hồ 

chứa, đập, cống lấy nước, tràn xả lũ. 

 Báo cáo thông số kỹ thuật chi tiết gồm thông tin chung và các thông số kỹ thuật 

của hồ chứa được thể hiện rõ qua các thông số của hồ chứa. 

4. Quản lý hồ sơ công trình 

Cho phép quản lý hồ sơ pháp lý, bản vẽ, các báo cáo của hồ chứa dạng file đính 

kèm.  

5. Quản lý nhật ký công trình 

Cho phép quản lý nhật ký sửa chữa nâng cấp công trình và có thể đính kèm file.  

6. Quản lý hình ảnh hiện trạng hồ chứa theo thời gian 

Cho phép quản lý hình ảnh của hồ chứa gồm thông tin: tên hình ảnh, mô tả. 

Hình ảnh được lưu trữ theo thời gian và có thể xem phóng to trên giao diện phần mềm.  

7. Tìm kiếm, tạo báo cáo về dữ liệu hồ chứa. 

Chức năng tìm kiếm và truy vấn dữ liệu: Cung cấp công cụ tìm kiếm dự án theo 

các tiêu chí: tên hồ chứa, địa điểm, cấp công trình, khoảng dung tích,... Kết quả tìm 

kiếm sẽ hiển thị trên lưới dữ liệu. Trên lưới dữ liệu này người dùng có thể: 

 Xem hồ chứa trên bản đồ: Vị trí của dự án trên bản đồ sẽ được hiển thị trên bản 

đồ khi người dùng nhấp chọn tính năng xem vị trí của dự án trên bản đồ;  

 Xem thông tin chi tiết của hồ chứa: cho phép người dùng xem toàn bộ thông tin 

của hồ chứa trên màn hình khi người dùng nhấp chọn tính năng xem chi tiết thông tin 

hồ chứa. 

 In ấn dữ liệu: cho phép in ấn thông tin chung và các thông thông số kỹ thuật của 

hồ chứa. 

 Hiển thị bản đồ WebGIS gồm các lớp: 

+ Lớp bản đồ hành chính (ranh giới hành chính tỉnh, huyện, xã, vị trí ủy ban nhân 

dân); 

+ Lớp bản đồ Google (bản đồ hành chính, bản đồ vệ tinh, bản đồ địa hình, bản đồ 

kết hợp); 

+ Lớp bản đồ sông; 
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+ Lớp bản đồ hồ đập. 

8. Cung cấp các tính năng tương tác với bản đồ kỹ thuật số như: 

 Xem thông tin thông tin đối tượng hồ chứa trên bản đồ; phóng to/thu nhỏ bản 

đồ; đo diện tích, đo khoảng cách trên bản đồ; hiển thị: tọa độ vị trí con trỏ chuột 

(lat/lon), tỉ lệ bản đồ hiện tại so với thực tế. Cụ thể như sau: 

 Chức năng hiển thị thông tin chi tiết khi nhấp chuột vào vị trí của dự án trên 

bản đồ: hiển thị toàn bộ thông tin về dự án trên một cửa sổ riêng khi nhấp chuột vào vị 

trí của dự án trên bản đồ. 

 Tính năng xem bản đồ bằng công cụ kéo thả : Tính năng hiển thị dữ liệu của 

bản đồ tương ứng khi nhấp chuột và kéo thả đến tọa độ yêu cầu trên bản đồ. 

 Tính năng xem bản đồ bằng công cụ di chuyển : Tính năng hiển thị dữ liệu của 

bản đồ tương ứng khi nhấp chuột vào công cụ di chuyển (theo bốn hướng: trên, dưới, 

trái, phải). 

 Tính năng hiển thị bản đồ theo cấp độ phóng to/thu nhỏ : Tính năng hiển thị dữ 

liệu của bản đồ tương ứng khi: Nhấp chuột vào công cụ phóng to/thu nhỏ trên bản đồ; 

Nhấp đúp chuột; Dùng thanh cuộn của chuột. 

 Tính năng xem toàn bộ bản đồ : Tính năng hiển thị toàn bộ bản đồ khi nhấp 

chuột vào công cụ “Xem toàn bộ bản đồ”. 

 Tính năng tích hợp bản đồ Google vào bản đồ WebGIS : Tính năng này cho 

phép tích hợp bản đồ Google map vào WebGIS, module này còn cho phép lựa chọn 

chế độ nền là bản đồ hành chính Việt Nam hay bản đồ do Google cung cấp. 

 Tính năng hiển thị kinh độ, vĩ độ tại vị trí con trỏ chuột : Khi di chuyển con trỏ 

trên bản đồ WebGIS, module này sẽ hiển thị tọa độ kinh độ và vĩ độ tại vị trí con trỏ. 

 Tính năng hiển thị lưới kinh độ, vĩ độ trên bản đồ WebGIS : Tính năng  này sẽ 

hiển thị lưới kinh độ, vĩ độ trên bản đồ WebGIS theo hệ kinh độ và vĩ độ thế giới thực. 

 Tính năng hiển thị tỉ lệ bản đồ hiện tại : Bản đồ WebGIS được hiển thị các tỉ lệ 

khác nhau, tính năng này cho biết tỉ lệ bản đồ WebGIS hiện tại là bao nhiêu. 

 Tính năng đo diện tích trên bản đồ : Tính năng này cho phép người dùng sử 

dụng công cụ để khoanh vùng đo diện tích trên bản đồ. 

 Tính năng đo khoảng cách trên bản đồ : Tính năng này cho phép người dùng sử 

dụng công cụ đo để biết được khoảng cách trên bản đồ. 

1.2.2 Bổ sung những tính năng trên giao diện máy tính (PC, máy tính xách tay, máy 

tính bảng) 

Tư vấn đã bổ sung những chức năng theo hợp đồng như trong bảng 1. Chi tiết 
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các chức năng xem tại Phụ lục A. 

Bảng  1. Bổ sung những tính năng trên giao diện máy tính đáp ứng hợp đồng 

TT Chức năng theo hợp đồng Trạng thái 

1   Cho phép cập nhật hiện trạng công trình theo các tiêu chí đánh 

giá (tốt, trung bình, kém): Đơn vị quản lý cập nhật hiện trạng 

công trình (các thông tin và hình ảnh) theo TCVN 11699:2016 

“Công trình Thủy lợi – Đánh giá an toàn đập” để phục vụ đánh 

giá công trình; 

Đã làm 

2   Chức năng tự động đưa ra danh sách những hồ chứa cần sửa 

chữa nâng cấp theo các cấp độ hiện trạng công trình trên bảng 

biểu và trên bản đồ. Danh sách sẽ được phân cấp theo các cấp 

độ để ưu tiên cho việc cấp vốn phục vụ sửa chữa và nâng cấp. 

Đã làm 

3   Cho phép hiển thị dữ liệu quan trắc mới nhất của hồ chứa 

gồm: mực nước hồ, dung tích hồ, mực nước hạ du, các trạm đo 

mưa trên lưu vực, các trạm đo mưa dưới hạ du, độ mở cửa tràn, 

độ mở cửa cống  

Đã làm 

4   Cho phép xem hình ảnh từ các hệ thống camera được lắp đặt 

để giám sát các hồ chứa. 

Đã làm 

5   Cho phép hiển thị dữ liệu độ mở cửa tràn theo thời gian trên 

biểu đồ và dạng bảng biểu của từng hồ chứa, dữ liệu có thể 

được xuất ra dưới định dạng file pdf, word, exel để phục vụ 

việc lưu trữ và in ấn. 

Đã làm 

6   Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ Z-W 

(mực nước và dung tích) của từng hồ chứa, tự động tính toán 

ứng với mực nước quan trắc thì dung tích tương ứng là bao 

nhiêu. 

Đã làm 

7   Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ Z-F 

(mực nước và diện tích mặt hồ) của từng hồ chứa, tự động tính 

toán ứng với mực nước quan trắc thì diện tích mặt hồ tương 

ứng là bao nhiêu. 

Đã làm 
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TT Chức năng theo hợp đồng Trạng thái 

8 
  Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ điều 

phối của từng hồ chứa, mực nước hồ sẽ được hiển thị theo thời 

gian từng năm của biểu đồ điều phối. Các đường và vùng được 

biểu diễn trên biểu đồ gồm: 

+ Đường mực nước hồ chứa theo thời gian; 

+ Đường phòng phá hoại; 

+ Đường hạn chế cấp nước; 

+ Đường phòng lũ; 

+ Vùng hạn chế cấp nước; 

+ Vùng cấp nước bình thường; 

+ Vùng cấp nước gia tăng; 

+ Vùng xả lũ bình thường; 

+ Vùng xả lũ bất bình thường. 

Đã làm 

9   Cho phép hiển thị dữ liệu mực nước hồ theo thời gian dưới 

dạng bảng biểu của từng hồ chứa, dữ liệu có thể được xuất ra 

dưới định dạng file pdf, word, exel để phục vụ việc lưu trữ và 

in ấn. 

Đã làm 

10   Chức năng tự động cảnh báo cho hồ chứa được hiển thị dạng 

bảng biểu và trên bản đồ: 

Đã làm 

 
+     Đối với hồ có quy trình vận hành điều tiết: cảnh báo theo 

quy trình vận hành căn cứ vào dữ liệu mực nước hồ và biểu đồ 

điều phối. 

Đã làm 

 

+     Đối với hồ chứa không có quy trình vận hành điều tiết: 

cảnh báo khi dữ liệu quan trắc lớn hơn mực nước dâng bình 

thường đối với các hồ chứa có cửa van và lớn hơn mực nước 

dâng gia cường đối với các hồ chứa không có cửa van.  

Đã làm 

11   Chức năng tự động cảnh báo mưa theo dữ liệu quan trắc lớn 

hơn 50mm đối với lượng mưa hiện tại, lượng mưa 1 ngày, 

lượng mưa 3 ngày: 

Đã làm 

 
+     Cảnh báo theo lượng mưa trạm quan trắc, khi nhấp vào sẽ 

hiển thị vị trí trạm quan trắc trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị sắp 

xếp mặc định theo lượng mưa giảm dần của trạm quan trắc. 

Đã làm 

 

+     Cảnh báo theo lượng mưa trung bình của hồ chứa, khi 

nhấp vào sẽ hiển thị khoanh vùng hồ chứa và các trạm đo mưa 

trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị sắp xếp mặc định theo lượng mưa 

trung bình của hồ chứa giảm dần; 

Đã làm 

 
+     Cảnh báo theo lượng mưa trung bình của tỉnh, khi nhấp 

vào sẽ hiển thị khoanh vùng tỉnh trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị 

sắp xếp mặc định theo lượng mưa trung bình của tỉnh giảm 

dần; 

Đã làm 
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TT Chức năng theo hợp đồng Trạng thái  

+     Cảnh báo theo lượng mưa trung bình của lưu vực sông (14 

lưu vực sông lớn của Việt Nam), khi nhấp vào sẽ hiển thị 

khoanh vùng lưu vực trên bản đồ. Dữ liệu hiển thị sắp xếp mặc 

định theo lượng mưa trung bình của lưu vực sông giảm dần. 

Đã làm 

12   Cảnh báo theo quy trình vận hành căn cứ vào dữ liệu mực 

nước hồ và biểu đồ điều phối. 

Đã làm 

13   Cảnh báo khi dữ liệu quan trắc lớn hơn mực nước dâng bình 

thường đối với các hồ chứa có cửa van và lớn hơn mực nước 

dâng gia cường đối với các hồ chứa không có cửa van. 

Đã làm 

14   Cảnh báo yêu cầu truyền/thu thập dữ liệu thực tế, xử lý, phân 

tích và đề xuất ra quyết định. 

Đã làm 

15   Chức năng hiển thị kết quả dự báo dòng chảy đến hồ theo thời 

gian thực từ các phần mềm dự báo lũ và hỗ trợ điều hành các 

hồ chứa theo thời gian thực đã và sẽ được trang bị cho các hồ 

chứa. 

Đã làm 

16   Chức năng hiển thị bản đồ ngập lụt cho một số phương án 

điển hình như: Bản đồ phân vùng ngập hiện trạng trong các 

trận lũ lớn; Bản đồ nguy cơ ngập lụt theo các tần suất;  Bản đồ 

nguy cơ lũ lụt ứng với kịch bản cấp báo động II, III, III+1m và 

lũ lịch sử; Bản đồ rủi ro lũ lụt với kịch bản cấp báo động II, III, 

III+1m và lũ lịch sử. 

Đã làm 

17   Chức năng ước tính và hiển thị số lượng ảnh hưởng về nhà 

cửa, người, hoa màu,… dựa trên bản đồ ngập lụt này và bản đồ 

nền (các lớp dữ liệu nhà cửa, người, hoa màu,… được cung cấp 

trong phân vùng dữ liệu nền của cơ sở dữ liệu dùng chung cho 

phòng chống thiên tai). 

Đã làm 

18   Chức năng hiển thị danh sách các điểm tránh trú an toàn dựa 

trên bản đồ ngập lụt này và bản đồ nền (lớp dữ liệu các điểm 

tránh trú được cung cấp trong phân vùng dữ liệu nền của cơ sở 

dữ liệu dùng chung cho phòng chống thiên tai). 

Đã làm 

19   Chức năng quản lý, hiển thị các trận mưa, lũ lịch sử và công 

tác điều hành các hồ chứa phục vụ cho các cấp quản lý tham 

khảo để ra quyết định điều hành các hồ chứa đối với trường 

hợp hiện tại. 

Đã làm 

1.2.3 Giao diện quản lý an toàn hồ đập cho điện thoại di động 

Các chức năng giao diện trên màn hình di động tại website 

http://thuyloivietnam.vn chưa được nâng cấp đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu trong hợp 

đồng. 

1.2.4 Các chức năng bổ sung ngoài hợp đồng để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành 

http://thuyloivietnam.vn/
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Tư vấn đã bổ sung những chức năng ngoài hợp đồng như trong bảng 2. Chi tiết 

các chức năng xem tại Phụ lục B. 

Bảng  2. Bổ sung những tính năng trên giao diện máy tính ngoài hợp đồng đáp ứng 

yêu cầu chỉ đạo, điều hành 

STT Chức năng bổ sung 

1 Chức năng quản lý danh sách các đơn vị 

2 Phân loại hồ chứa theo các tiêu chí 

3 Hiển thị vị trí hồ chứa theo nhóm trên bản đồ 

4 Đặt trang chủ theo kết quả tìm kiếm 

5 Bổ sung chức năng tìm kiếm thêm các tiêu chí theo vùng, theo nghị định 

6 Chức năng báo cáo nhanh hiện trạng đập, hồ chứa 
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PHỤ LỤC A.  BỔ SUNG NHỮNG TÍNH NĂNG TRÊN 

GIAO DIỆN MÁY TÍNH ĐÁP ỨNG HỢP ĐỒNG 

1. Chức năng cập nhật hiện trạng công trình theo các tiêu chí đánh giá (tốt, trung 

bình, kém) 

Để thao tác quản lý công trình thì người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản 

được quyền quản lý công trình theo từng đơn vị. Tại màn hình trang chủ module An 

toàn đập, hồ chứa kích vào icon  để vào chức năng quản lý công trình. Giao diện 

chính của chức năng Quản lý công trình sẽ như sau: 

 

Hình  1: Chức năng cập nhật hiện trạng công trình 

Tại giao diện quản lý công trình cho phép người dùng quản lý được thông tin 

của hiện trạng công trình. Các chức năng người dùng có thể thao tác bao gồm: thêm, 

sửa, xóa, xuất báo cáo. Các thao tác tương ứng với công trình: hồ, đập, tràn, cống, xi 

phông… 
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Hình  2: Thông tin chi tiết hồ 

2. Chức năng tự động đưa ra danh sách những hồ chứa cần sửa chữa nâng cấp theo 

các cấp độ hiện trạng công trình trên bảng biểu và trên bản đồ 

 

Hình  3: Danh sách hồ chứa cần sửa chữa nâng cấp 

Danh sách hồ được lọc và hiển thị đầy các thông tin và có thể cập nhật lại trạng 

thái. 

3. Chức năng hiển thị dữ liệu quan trắc mới nhất của hồ chứa gồm: mực nước hồ, 

dung tích hồ, mực nước hạ du, các trạm đo mưa trên lưu vực, các trạm đo mưa dưới 

hạ du, độ mở cửa tràn, độ mở cửa cống 

Hệ thống cho phép người dùng khai thác dữ liệu quan trắc mới nhất của hồ 

chứa, bao gồm các thông tin về: mực nước hồ, dung tích hồ, mực nước hạ du, các trạm 

đo mưa trên lưu vực... 
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Hình  4: Hiển thị dữ liệu quan trắc mới nhất 

4. Chức năng xem hình ảnh từ các hệ thống camera được lắp đặt để giám sát các hồ 

chứa 

Hệ thống hỗ trợ người dùng theo dõi camera giám sát tại các hồ chứa. Để thao 

tác với hình ảnh camera thì người dùng bấm chọn biểu tượng camera ngoài giao diện 

trang chủ hệ thống. Người dùng có thể tìm kiếm camera theo tên hồ. 
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Hình  5: Giao diện hình ảnh camera 

5. Chức năng hiển thị dữ liệu độ mở cửa tràn theo thời gian trên biểu đồ và dạng bảng 

biểu của từng hồ chứa 

Hệ thống hỗ trợ người dùng khai thác thông tin độ mở cửa tràn theo thời gian 

tại biểu đồ và dạng bảng biểu. Người dùng chọn theo chi tiết hồ, thao tác tại Tab vận 

hành công trình. 

 

Hình  6: Hiển thị độ mở cửa tràn 
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6. Chức năng hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ Z-W (mực nước và dung 

tích) của từng hồ chứa 

Hệ thống hỗ trợ người dùng khai thác thông tin dữ liệu mực nước hồ chứa trên 

biểu đồ Z-W. Người dùng chọn theo chi tiết hồ, thao tác tại Tab thông số kỹ thuật. 

 

Hình  7: Hiển thị mực nước hồ chứa 

7. Chức năng hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ Z-F (mực nước và diện 

tích mặt hồ) của từng hồ chứa 

Hệ thống hỗ trợ người dùng khai thác thông tin dữ liệu mực nước hồ chứa trên 

biểu đồ Z-F. Người dùng chọn theo chi tiết hồ, thao tác tại Tab thông số kỹ thuật. 

 

Hình  8: Hiển thị mực nước từng hồ chứa 
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8. Chức năng hiển thị dữ liệu mực nước hồ chứa trên biểu đồ điều phối của từng hồ 

chứa, mực nước hồ sẽ được hiển thị theo thời gian từng năm của biểu đồ điều phối 

Hệ thống hỗ trợ người dùng khai thác dữ liệu mực nước hồ trên biểu đồ điều 

phối đối với từng hồ chứa. Giao diện biểu đồ điều phối được hiển thị như sau: 

 

Hình  9: Biểu đồ điều phối mực nước 

9. Chức năng hiển thị dữ liệu mực nước hồ theo thời gian dưới dạng bảng biểu của 

từng hồ chứa 

Hệ thống hỗ trợ người dùng khai thác thông tin mực nước hồ theo thời gian tại 

biểu đồ và dạng bảng biểu. Người dùng chọn theo chi tiết hồ, thao tác tại Tab vận hành 

công trình. 



24 | P a g e  

 

 

Hình  10: Hiển thị mực nước hồ chứa 

10. Chức năng tự động cảnh báo cho hồ chứa được hiển thị dạng bảng biểu và trên 

bản đồ 

Hệ thống hỗ trợ người dùng khai thác thông tin cảnh báo cho hồ chứa được hiển 

thị dạng bảng biểu và trên bản đồ. Người dùng chọn theo chi tiết hồ, thao tác tại Tab 

vận hành công trình. 

 

Hình  11: Hiển thị cảnh báo mực nước hồ theo dạng bảng 

11. Chức năng tự động cảnh báo mưa theo dữ liệu quan trắc lớn hơn 50mm đối với 

lượng mưa hiện tại, lượng mưa 1 ngày, lượng mưa 3 ngày 

Hệ thống tự động cảnh báo mưa theo dữ liệu quan trắc lớn hơn 50mm đối với 

mưa hiện tại, lượng mưa 1 ngày, lượng mưa 3 ngày. Để thao thao tác với giao diện 
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cảnh bảo mưa thì tại màn hình trang chủ, người dùng bấm chọn biểu tượng quan trắc 

mưa. 

 

Hình  12: Hiển thị cảnh báo lượng mưa 
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12. Chức năng cảnh báo theo quy trình vận hành căn cứ vào dữ liệu mực nước hồ và 

biểu đồ điều phối 

 

Hình  13: Cảnh báo quy trình vận hành 

Tạo kịch bản và chạy kịch bản theo quy trình vận hành. 

13. Chức năng cảnh báo khi dữ liệu quan trắc lớn hơn mực nước dâng bình thường 

đối với các hồ chứa có cửa van và lớn hơn mực nước dâng gia cường đối với các hồ 

chứa không có cửa van 

Hệ thống có chức năng cảnh báo khi dữ liệu quan trắc lớn hơn mực nước dâng 

bình thường đối với hồ chứa có cửa van và lớn hơn mực nước dâng gia cường đối với 

hồ chứa không có cửa van. 
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Hình  14: Cảnh báo mực nước dâng 

14. Chức năng cảnh báo yêu cầu truyền/thu thập dữ liệu thực tế, xử lý, phân tích và đề 

xuất ra quyết định 

Dữ liệu được thu thập và phân tích, xử lý đưa ra cảnh báo lên giao diện trang 

chủ 

 

Hình  15: Hình ảnh sau khi đã phân tích dữ liệu 
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15. Chức năng hiển thị kết quả dự báo dòng chảy đến hồ theo thời gian thực từ các 

phần mềm dự báo lũ và hỗ trợ điều hành các hồ chứa theo thời gian thực đã và sẽ 

được trang bị cho các hồ chứa 

Hệ thống hỗ trợ người dùng tính toán hiển thị kết quả dự báo dòng chảy đến hồ 

theo thời gian thực từ các phần mềm dự báo lũ và hỗ trợ điều hành các hồ chứa theo 

thời gian thực. 

 

Hình  16: Dự báo dòng chảy đến hồ 

16. Chức năng hiển thị bản đồ ngập lụt cho một số phương án điển hình 

Hệ thống hỗ trợ hiển thị bản đồ ngập lụt của một số kịch bản ngập lụt hạ du 

 

Hình  17: Bản đồ ngập lụt 

17. Chức năng ước tính và hiển thị số lượng ảnh hưởng về nhà cửa, người, hoa 
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màu,… dựa trên bản đồ ngập lụt này và bản đồ nền (các lớp dữ liệu nhà cửa, người, 

hoa màu,… được cung cấp trong phân vùng dữ liệu nền của cơ sở dữ liệu dùng chung 

cho phòng chống thiên tai) 

Hệ thống hỗ trợ người dùng khai thác thông tin tính toán số lượng ảnh hưởng 

về nhà cửa, người, hoa màu... Giao diện được hiển thị như sau: 

 

Hình  18: Mức độ ảnh hưởng của gập lụt 

18. Chức năng hiển thị danh sách các điểm tránh trú an toàn dựa trên bản đồ ngập lụt 

này và bản đồ nền (lớp dữ liệu các điểm tránh trú được cung cấp trong phân vùng dữ 

liệu nền của cơ sở dữ liệu dùng chung cho phòng chống thiên tai) 

Hệ thống cho phép quản lý thông tin về các điểm tránh chú và hiển thị vị trí tại 

bản đồ khí bấm chọn biểu tượng vị trí. Giao diện chức năng quản lý điểm tránh chú 

được hiển thị như sau: 
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Hình  19: Hiển thị các điểm tránh trú 

19. Chức năng quản lý, hiển thị các trận mưa, lũ lịch sử và công tác điều hành các hồ 

chứa phục vụ cho các cấp quản lý tham khảo để ra quyết định điều hành các hồ chứa 

đối với trường hợp hiện tại 

Hệ thống hỗ trợ người dùng thiết lập kịch bản và lưu lại kịch bản phục vụ việc 

quản lý và điều hành các hồ chứa, nhằm mục đích cho các cấp quản lý tham khảo để ra 

quyết định điều hành hồ chứa. 

 

Hình  20: Quản lý cách trận mưa lũ lịch sử 
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PHỤ LỤC B.  BỔ SUNG NHỮNG TÍNH NĂNG TRÊN GIAO 

DIỆN MÁY TÍNH NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐÁP ỨNG YÊU 

CẦU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Chức năng quản lý danh sách các đơn vị 

Cho phép quản lý thông tin đơn vị gồm: tên đơn vị, hòm thư điện tử, số điện thoại, 

địa chỉ. Hỗ trợ tìm kiếm theo tỉnh và theo danh sách đơn vị. 

 

Hình  21. Màn hình chức năng quản lý danh sách các đơn vị 

2. Phân loại hồ chứa theo các tiêu chí 

Hồ chứa được tổng hợp theo từng tỉnh, từng lưu vực và cả nước và phân loại theo các 

tiêu chí sau: 

 Theo dung tích 

 Theo nghị định 114 

 Theo hồ có cửa van và hồ tràn tự do 

 Theo kết cấu đập 

 Theo công tác quản lý 

 Theo hồ liên tỉnh 
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Hình  22. Màn hình phân loại hồ chứa theo các tiêu chí 

3. Hiển thị vị trí hồ chứa theo nhóm trên bản đồ 

Hồ chứa được hiển thị phân loại theo nhóm và theo kết quả tìm kiếm giúp người 

dùng có góc nhìn tổng quát vị trí của các hồ chứa trên bản đồ.  

 

Hình  23. Hiển thị vị trí hồ chứa theo nhóm trên bản đồ 
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4. Đặt trang chủ theo kết quả tìm kiếm 

Cho phép cá nhân hóa việc truy xuất dữ liệu theo địa phương của từng tỉnh hoặc 

nhóm tỉnh. Tiện ích đặt trang chủ sẽ lưu trữ thông tin này cho phép người dùng truy 

cập dữ liệu trong phạm vi quan tâm. 

 

Hình  24. Giao diện đặt trang chủ theo kết quả tìm kiếm 

5. Bổ sung chức năng tìm kiếm thêm các tiêu chí theo vùng, theo nghị định 

Kết quả tìm kiếm được hiển thị tương ứng trên bản đồ 

 

Hình  25. Giao diện chức năng tìm kiếm thêm các tiêu chí theo vùng, theo nghị định 
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6. Chức năng báo cáo nhanh hiện trạng đập, hồ chứa 

Cho phép thống kê nhanh số liệu hồ chứa theo các tiêu chí như: số lượng, dung 

tích, loại vật liệu đập,…. 

 

Hình  26. Giao diện chức năng báo cáo nhanh hiện trạng đập, hồ chứa 

 


